
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC SỬA CHỮA ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM XÃ
(Kèm theo Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày   11/5/2026 của UBND tỉnh)

STT Danh mục đề xuất đầu tư Địa bàn
xã/phường Chiều dài Sơ bộ TMĐT

(triệu đồng) Hiện trạng Sự cần thiết đầu tư Dự kiến giải pháp thực hiện Ghi chú

I Danh mục Ưu tiên 1 74.000

1
Sửa chữa hư hỏng mặt đường và hệ thống
thoát nước đường đến Trụ sở UBND xã Cai
Kinh

Xã Cai Kinh 0,55Km 5.000 Hiện trạng mặt đường BTXM
rộng 4,5m đã xuống cấp,

Chỉnh trang đường đến trung tâm xã sau khi sắp
xếp đơn vị hành chính, góp phần đảm bảo nhu
cầu đi lại, thực hiện các thủ tục hành chính của

người dân

Thảm toàn bộ mặt đường bằng
Bê tông nhựa, sửa chữa hoàn
chỉnh hệ thống thoát nước, an

toàn giao thông

19/BC-UBND
ngày

18/7/2025

2 Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát
nước đường đến trung tâm xã Hội Hoan

Xã Hội Hoan, Xã
Văn Lãng 8Km 19.000

Hiện trạng mặt đường đá dăm
láng nhựa rộng trung bình 3,5m.
Hiện trạng mặt đường xuất hiện
hư hỏng như ổ gà, nứt vỡ mép

mặt đường, rạn nứt, bong bật. Hệ
thống rãnh thoát nước chưa được

đầu tư hoàn chỉnh

Việc đầu tư sửa chữa tuyến đường góp phần khắc
phục tình trạng xuống cấp của công trình, đảm
bảo giao thông được thông suốt phục vụ kết nối

trung tâm xã Văn Lãng và xã Hội Hoan.

Cào bóc móng tái sinh nguội tại
chỗ, láng nhựa 3 lớp toàn bộ mặt
đường. Sửa chữa hoàn chỉnh hệ
thống thoát nước, an toàn giao

thông trên tuyến

13/BC-UBND
ngày

15/7/2025

3
Xử lý điểm ngập úng đảm bảo an toàn giao
thông mùa mưa lũ đường đến trung tâm xã
Nhất Hoà

Xã Vũ Lăng,
Nhất Hoà

Xây dựng
cầu 15.000

Các vị trí ngầm tràn thường
xuyên ngập úng, chia cắt giao

thông vào mùa mưa lũ

Đầu tư xây mới ngầm tràn kết hợp cầu bản nhằm
khắc phục vị trí ngầm thường xuyên bị chia cắt

trong mùa mưa lũ, góp phần đảm bảo nhu cầu đi
lại, thực hiện các thủ tục hành chính của người

dân

XD mới 01 vị trí cầu khẩu độ
Ln=18m thay thế ngầm tràn kết

hợp cầu bản Ln=2.0m tại
Km14+350 và 01 vị trí cầu khẩu
độ Ln=33m thay thế ngầm tràn

kết hợp cầu bản 2Ln=2x6.0m tại
khoảng Km19+800 (cuối trung

tâm xã Nhất Hoà).

11/BC-UBND
ngày

11/7/2025

4
Cải tạo, sửa chữa nền, mặt đường và hệ
thống thoát nước đường đến Đảng uỷ xã
Quốc Việt

Xã Quốc Việt 2,9Km 6.000

Hiện trạng một số đoạn tuyến là
đường đất, cấp phối, hệ thống
rãnh chưa được đầu tư hoàn

chỉnh

Là tuyến đường từ trung tâm tỉnh đến trụ sở
Đảng ủy xã, và là tuyến kết nối từ trung tâm xã ra
cửa khẩu Bình Nghi hiện trạng là đường đất, cấp

phối đi lại khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa

Láng nhựa 3 lớp trên lớp móng
CPĐD

108/BC-
UBND ngày
15/7/2025

5
Cải tạo, sửa chữa nền, mặt đường và hệ
thống thoát nước đường đến trung tâm xã
Tuấn Sơn

Xã Tuấn Sơn 3,78Km 14.000
Hiện trạng là đường đất, cấp

phối, hệ thống rãnh chưa được
đầu tư hoàn chỉnh

Là tuyến đường huyết mạch kết nối giữa trụ sở
HĐND và UBND xã với trụ sở Đảng uỷ xã Tuấn
Sơn. Hiện trạng là tuyến đường đất, cấp phối cần

được nâng cấp cải tạo đảm bảo nhu cầu đi lại,
thực hiện các thủ tục hành chính của người dân

Thảm toàn bộ mặt đường bằng
Bê tông nhựa, sửa chữa hoàn
chỉnh hệ thống thoát nước, an

toàn giao thông

09/BC-UBND
ngày

15/7/2025

6
Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ
thống thoát nước đường đến trung tâm xã
Thiện Long

Xã Thiện Long 6Km 12.000

Hiện trạng mặt đường đá dăm
láng nhựa rộng trung bình 3,5m.
Hiện trạng mặt đường xuất hiện
hư hỏng như ổ gà, nứt vỡ mép

mặt đường, rạn nứt, bong bật. Hệ
thống rãnh thoát nước chưa được

đầu tư hoàn chỉnh

Là tuyến đường duy nhất kết nối đến trung tâm
xã Thiện Long nay đã xuống cấp, hư hỏng mặt

đường cần thiết phải sửa chữa đảm bảo giao
thông đi lại an toàn, êm thuận

Cào bóc móng tái sinh nguội tại
chỗ, láng nhựa 3 lớp toàn bộ mặt
đường. Sửa chữa hoàn chỉnh hệ
thống thoát nước, an toàn giao

thông trên tuyến

 14/BC-UBND
ngày

17/7/2025
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7
Xử lý điểm ngập úng đảm bảo an toàn giao
thông mùa mưa lũ đường đến trung tâm xã
Khuất Xá

Xã Khuất Xá Xây dựng
cầu 3.000

Vị trí ngầm tràn thường xuyên
ngập úng, chia cắt giao thông vào

mùa mưa lũ

Đầu tư xây mới cầu bản nhằm khắc phục vị trí
ngầm thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa
lũ, góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại, thực hiện

các thủ tục hành chính của người dân

Xây dựng mới cầu bản tại lý
trình Km21+700/ĐT.237 thay

thế ngầm tràn cũ

 06a/BC-
UBND ngày
14/7/2025

II Danh mục ưu tiên 2 393.395

1 Cải tạo, sửa chữa Đường Khánh Long -
Vĩnh Tiến, xã Đoàn Kết, tỉnh Lạng Sơn Xã Đoàn Kết 9km 63.583

Tuyến đường dài khoảng 10Km
hiện trạng là đường đất nền

đường rộng trung bình 3,0m,
nhiều vị trí dốc lớn khó khăn đi

lại trong mùa mưa

Là tuyến đường kết nối ngắn nhất kết nối giữa xã
Vĩnh Tiến (cũ) sang trung tâm xã Đoàn Kết (rút
ngắn 10Km so với tuyến đường đã được cứng
hoá), hiện trạng là đường đất đi lại khó khăn.

Cạp mở rộng nền đường. Đối với
các đoạn dốc lớn sử dụng kết cấu
mặt đường BTXM, các đoạn còn

lại thực hiện láng nhựa mặt
đường 3 lớp

25/BC-HĐTĐ
ngày

02/02/2026

2
Sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát
nước đường đến trung tâm các xã Hưng Vũ,
Vũ Lăng, Nhất Hoà

Xã Hưng Vũ, Vũ
Lăng, Nhất Hoà 20Km 75.000

Có lý trình Km0 - Km20 thuộc
tuyến đường huyện ĐH 78 (Mỏ
Nhài - Nhất Hoà- Vũ Lễ), hiện

trạng mặt đường láng nhựa rộng
trung bình 3,5m đã xuống cấp

cấp nghiêm trọng
(xói, bong bật, ổ gà, đọng nước,

…)

Là tuyến kết nối qua trung tâm các xã Hưng Vũ,
Vũ Lăng, Nhất Hoà. Hiện trạng mặt đường đã

xuống cấp nghiêm trọng cần đầu tư sửa chữa, cải
tạo đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân

Tiến hành cáo bóc móng tái sinh
nguội mặt đường cũ sau đó láng

nhựa 03 lớp

255/TTr-
BQLDA ngày

22/01/2026

3

Sửa chữa nền mặt đường, hệ thống thoát
nước tuyến đường Tồng Nọt - Y Tịch
(ĐH.88) đoạn từ Km0+00 - Km12+800, xã
Vạn Linh

Xã Vạn Linh 12,8km 48.927

Hiện trạng mặt đường  đá dăm
láng nhựa đã xuống cấp nghiêm

trọng, nhiều đoạn bong tróc, ổ gà,
mặt đường hẹp, không còn đáp
ứng được lưu lượng và tải trọng

hiện tại.

Là trục giao thông chính kết nối các xã sau sắp
xếp đơn vị hành chính gồm: Bằng Mạc, Vạn

Linh, Chi Lăng qua QL.279, được đầu tư từ năm
2005 theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi. Sau
gần 20 năm khai thác, mặt đường đã xuống cấp

nghiêm trọng.

Tiến hành cáo bóc móng tái sinh
nguội mặt đường cũ sau đó láng

nhựa 03 lớp

24/BC-HĐTĐ
ngày

02/02/2026

4
Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát
nước đường Bản Loỏng -Đồng Giáp- Khánh
Khê

Phường Lương
Văn Tri, Xã
Khánh Khê

15Km 43.000

 Hiện trạng mặt đường BTXM,
láng nhựa rộng trung bình 3.5-

4.0m, đã xuống cấp nghiêm
trọng. Bề mặt đường xuất hiện

nhiều vết nứt, ổ gà, sình lầy

khi tuyến đường sửa chữa sẽ cải thiện khả năng
khai thác của tuyến kết nối giao thông liên vùng
và trục kết nối giữa ĐT.234, trung tâm tỉnh Lạng
Sơn và QL.1B, kết nối Phường Lương Văn Tri và

xã Khánh Khê sau sắp xếp đơn vị hành chính

Tiến hành cáo bóc móng tái sinh
nguội mặt đường cũ sau đó láng

nhựa 03 lớp

664/TTr-
BQLDA ngày

06/3/2026

5
Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước
ĐT.232 đoạn Km0-Km2+200, Km4+900 -
Km15, xã Điềm He

Xã Điềm He 12,3Km 40.875

Có nền đường rông trung bình
6,5m,

mặt đường láng nhựa rộng trung
bình 3,5m, qua thời gian khai

thác sử dụng mặt đường đã bị hư
hỏng, xuống cấp (mặt đường

bong bật, rạn nứt, mai rùa, cóc
gặm, lún vệt bánh xe)

Là tuyến đường trục chính kết nối các xã Na Sầm
với trung tâm trụ sở xã Điềm He. Hiện trạng mặt

đường đã xuống cấp

Tiến hành cáo bóc móng tái sinh
nguội mặt đường cũ sau đó láng

nhựa 03 lớp

256/TTr-
BQLDA ngày

22/01/2026

STT Danh mục đề xuất đầu tư Địa bàn
xã/phường Chiều dài Sơ bộ TMĐT

(triệu đồng) Hiện trạng Sự cần thiết đầu tư Dự kiến giải pháp thực hiện Ghi chú
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6 Cải tạo, sửa chữa tuyến đường Khuổi Sắp –
Khuổi Nà, xã Thiện Hoà Xã Thiện Hoà 3Km 6.000

Hiện trạng là đường đất nền
đường rộng trung bình là 3m.

Tuyến đường đi lại rất khó khăn
khi thời tiết mưa bão.

Tuyến đường sau khi đầu tư sẽ thông suốt nối
tiếp giữa QL 279 đi qua thôn Yên Hùng đến thôn

Khuổi Sắp  nối tiếp với đường Bản Pe - Khuổi
Sắp. Rút ngắn khoảng cách di chuyển của khoảng

160 hộ dân  thôn Khuổi Sắp và một số hộ dân
thôn Bản Pe di chuyển đến trụ sở UBND xã thực
hiện các TTHC  và đến trạm Y tế xã xuống còn
11 Km so với 19 Km quãng đường hiện đang đi

lại. Đối với 34 hộ dân thuộc xóm Khuổi Nà, thôn
Yên Hùng có thể đưa đón con em đi học tại điểm
trường Tân Tiến với khoảng cách là 4 Km so với

Điểm trường tại thôn Yên Hùng hiện con em
đang đi học là 8 Km. Mở ra một tuyến đường

mới thông suốt kết nối giữa các địa bàn sau sáp
nhập 2 xã cũ.

Cạp mở rộng nền đường. Đối với
các đoạn dốc lớn sử dụng kết cấu
mặt đường BTXM, các đoạn còn

lại thực hiện láng nhựa mặt
đường 3 lớp

14/BC-UBND
ngày

15/7/2025

7
Cải tạo, sửa chữa tuyến đường huyện ĐH.35
( Ái Quốc – Lợi Bác) đoạn từ Km27+500 -
43+500, xã Xuân Dương

Xã Xuân Dương 16Km 32.000

Hiện trạng mặt đường đoạn
Km27+500 - Km43+500 sử dụng
vật liệu mới móng tro bay nay đã

xuống cấp, hư hỏng

Nâng cao khả năng khai thác của tuyến, góp phần
kết nối thuận lợi từ trung tâm xã Lợi Bác sang

trung tâm xã Xuân Dương

Tiến hành cáo bóc móng tái sinh
nguội mặt đường cũ sau đó láng

nhựa 03 lớp

39/BC-HĐTĐ
ngày

06/3/2026

8 Sửa chữa hệ thống nền, mặt đường và hệ
thống thoát nước, an toàn giao thông tuyến
đường ĐH.01 (Trung Thành - Tân Minh), xã
Kháng Chiến

Xã Kháng Chiến 17Km 43.380

Hiện trạng mặt đường láng nhựa
rộng trung bình 3,5m xuất hiện
nhiều hư hỏng cục bộ trên tuyến
như hằn lún vệt bánh xe, lún cao

su. Một số đoạn đã được sửa
chữa, bảo trì.

Là tuyến kết nối chính từ trung tâm xã Tân Minh,
Trung Thành (cũ) đến trung tâm xã Kháng Chiến
sau sắp xếp đơn vị hành chính, hiện trạng đã
xuống cấp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông cần
thiết phải đầu tư sửa chữa

Tiến hành cáo bóc móng tái sinh
nguội mặt đường cũ sau đó láng

nhựa 03 lớp

52/BC-HĐTĐ
ngày

24/02/2026

9

Xây dựng cầu Nà Pàng 1 lý trình Km7+050
và Nà Pàng 2 lý trình Km7+580 trên đường
huyện ĐH.05 (Xe Lán - Bản Ca), xã Thất
Khê

Xã Thất Khê Xây dựng
cầu 40.630

Hiện trạng là ngầm tự nhiên qua
suối… Khi mưa lớn, nước sông
Thà Cạo dâng cao làm chia cắt
một số thôn của xã Chi Lăng và
xã Chí Minh cũ để đến trung tâm
xã Thất Khê sau sắp xếp đơn vị
hành chính,… Bên cạnh đó, phần
lớn các hộ gia đình sinh sống ven
sông suối, địa hình phức tạp do bị
chia cắt nên việc đi lại và sản
xuất gặp nhiều khó khăn, kinh tế
chậm phát triển, mất an toàn cho
người dân tham gia giao thông

Đầu tư xây dựng mới 02 cầu Nà Pàng 1 và Nà
Pàng 2 góp phần giải quyết đi lại của người dân
thuộc xã Chi Lăng và xã Chí Minh cũ để đến
trung tâm xã Thất Khê sau sắp xếp đơn vị hành
chính

Xây dựng mới cầu Nà Pàng 1
chiều dài 25m và Cầu Nà Pàng 2,

chiều dài 20m.

65/BC-HĐTĐ
ngày

02/3/2026

STT Danh mục đề xuất đầu tư Địa bàn
xã/phường Chiều dài Sơ bộ TMĐT

(triệu đồng) Hiện trạng Sự cần thiết đầu tư Dự kiến giải pháp thực hiện Ghi chú
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